
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành danh sách mã định danh của 97 cơ quan, đơn vị  

trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 02 tháng 8 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, 

chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; 

Căn cứ văn bản số 1018/BTTTT-THH ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-

TTg ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt đề án s p  ếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các c p và   y 

dựng mô h nh tổ chức chính quyền địa phương 02 c p; 

Theo đề nghị của Giám đốc    Khoa học và Công nghệ tại T  tr nh số         

61/TTr-SKHCN ngày 14 tháng 5 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều                 t    Qu  t                  s                  ủ  97 

 ơ qu  ,  ơ  v  trê      b   tỉ   Đồ g N i (     s     í      ). 

Điều 2  Tổ chức thực hiện 

1. M            qu       tại Điều 1  ủ  Qu  t          p ụ  vụ tr    ổi vă  

bả   iệ  tử t ô g qu   ệ t ố g Quả   ý vă  bả  v   iều      giữ       ơ qu  ,  ơ  

v ; tí    ợp   i  sẻ giữ      ứ g  ụ g  ô g  g ệ t ô g ti   ủ  tỉ   Đồ g N i. 

2. Gi   Sở K     ọ  v  Cô g  g ệ   ủ trì triể     i,  ướ g  ẫ ,  iể  tr  

việ  t ự   iệ  Qu  t         ; t     ưu U ND tỉ   quả   ý,  ấp              v  
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-20-2020-qd-ttg-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-to-chuc-phuc-vu-ket-noi-chia-se-du-lieu-447895.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-20-2020-qd-ttg-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-to-chuc-phuc-vu-ket-noi-chia-se-du-lieu-447895.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-20-2020-qd-ttg-ma-dinh-danh-dien-tu-co-quan-to-chuc-phuc-vu-ket-noi-chia-se-du-lieu-447895.aspx


 iều   ỉ   D    s                 tại Điều 1 Qu  t          p ù  ợp với tì   

 ì   t ự  t  v  qu        ủ  p  p  uật. 

3. Trườ g  ợp bổ su g,   i  t   , s p   ập  ơ  v ,      ơ qu   t ô g b   về 

Sở K     ọ  v  Cô g  g ệ  ể  ập   ật,  iều   ỉ     p t ời trê       ệ t ố g t    

 ú g  ấu trú   ượ  qu       tại Qu  t      số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 

 ủ  T ủ Tướ g C í   p ủ, vă  bả  số 1018/ TTTT-THH  g   07/4/2021  ủ   ộ 

T ô g ti  v  Tru ề  t ô g về việ   ướ g  ẫ  t ự   iệ  Qu  t      

số 20/2020/QĐ-TTg  g   22/7/2020  ủ  T ủ tướ g C í   p ủ v   ô g    i trê  

     ệ t ố g. 

Điều    Qu  t           ó  iệu  ự  t i       ể từ  g    ý. 

Điều 4  C     Vă  p ò g Ủ  b     â   â  tỉ  , Gi    ố  Sở K     ọ  và 

Cô g  g ệ, T ủ trưở g     sở, ban, ngành, C ủ t    Ủ  b     â   â      xã, 

p ườ g v      tổ   ứ ,      â   iê  qu      u tr      iệ  t i      Qu  t      

này./. 

Nơi nhận: KT  CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Minh Dũng 

- N ư  iều 4; 

- Vă  p ò g C í   p ủ;  

-  ộ K     ọ  v  Cô g  g ệ;  

- T ườ g trự  Tỉ   ủ ;  

- T ườ g trự  HĐND tỉ  ;  

- C ủ t   ,     PCT.U ND tỉ  ; 

- Chánh, PCVP UBND tỉ  ; 

- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX. 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH MÃ ĐỊNH DANH 97 ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Kèm theo Quyết định số …/QĐ-UBND ngày … tháng 6 năm 2025 của  

Chủ tịch Ủy ban nh n d n tỉnh Đồng Nai) 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị Mã định danh điện tử 

1 U ND p ườ g Mi   Hư g H19.110 

2 U ND p ườ g C ơ  T     H19.111 

3 UBND xã Nha Bích H19.112 

4 UBND xã Tân Quan H19.113 

5 UBND xã Tân Hư g H19.114 

6 UBND xã Tân Khai H19.115 

7 U ND x  Mi   Đứ  H19.116 

8 U ND p ườ g  ì   L  g H19.117 

9 U ND p ườ g A  Lộ  H19.118 

10 U ND x  Lộ  T     H19.119 

11 U ND x  Lộ  Ni   H19.120 

12 U ND x  Lộ  Hư g H19.121 

13 U ND x  Lộ  Tấ  H19.122 

14 U ND x  Lộ  T ạ   H19.123 

15 U ND x  Lộ  Qu  g H19.124 

16 U ND x  Tâ  Ti   H19.125 

17 U ND x  T iệ  Hư g H19.126 

18 U ND x  Hư g P ướ  H19.127 

19 U ND x   ù Gi  Mập H19.128 

20 U ND x  Đă  Ơ H19.129 

21 U ND x  P ú Ng ĩ  H19.130 

22 U ND x  Đ  Ki  H19.131 

23 U ND p ườ g P ướ   ì   H19.132 

24 U ND p ườ g P ướ  L  g H19.133 

25 UBND xã Bình Tân H19.134 

26 UBND xã Long Hà H19.135 

27 U ND x  P ú Riề g H19.136 

28 UBND xã Phú Trung H19.137 

29 U ND p ườ g Đồ g X  i H19.138 

30 U ND p ườ g  ì   P ướ  H19.139 

31 U ND x  T uậ  Lợi H19.140 

32 U ND x  Đồ g Tâ  H19.141 

33 U ND x  Tâ  Lợi H19.142 

34 U ND x  Đồ g P ú H19.143 



35 U ND x  P ướ  Sơ  H19.144 

36 U ND x  Ng ĩ  Tru g H19.145 

37 U ND x   ù Đă g H19.146 

38 U ND x  T ọ Sơ  H19.147 

39 UBND xã Đ   N  u H19.148 

40 UBND xã Bom Bo H19.149 

41 U ND p ườ g iê  Hò  H19.152 

42 U ND p ườ gTrấ   iê  H19.153 

43 U ND p ườ gT   Hiệp H19.154 

44 U ND p ườ gL  g  ì   H19.155 

45 U ND p ườ gTrả g D i H19.156 

46 U ND p ườ gHố N i H19.157 

47 U ND p ườ gL  g Hư g H19.158 

48 U ND p ườ gP ướ  Tâ  H19.159 

49 U ND p ườ gT   P ướ  H19.160 

50 U ND x  Đại P ướ  H19.161 

51 U ND x  N ơ  Trạ   H19.162 

52 U ND x  P ướ  A  H19.163 

53 U ND x  P ướ  T  i H19.164 

54 U ND x  L  g P ướ  H19.165 

55 UBND xã Bình An H19.166 

56 UBND xã Long Thành H19.167 

57 U ND x  A  P ướ  H19.168 

58 U ND x  A  Viễ  H19.169 

59 UBND xã Bình Minh H19.170 

60 U ND x  Trả g     H19.171 

61 UBND xã Bàu Hàm H19.172 

62 U ND x  Hư g T     H19.173 

63 U ND x  Dầu Giâ  H19.174 

64 UBND xã Gi  Kiệ  H19.175 

65 U ND x  T ố g N ất H19.176 

66 U ND p ườ g  ì   Lộ  H19.177 

67 U ND p ườ g  ả  Vi   H19.178 

68 U ND p ườ g Xuâ  Lập H19.179 

69 U ND p ườ g L  g K     H19.180 

70 U ND p ườ g H  g Gò  H19.181 

71 U ND x  Xuâ  Qu  H19.182 

72 UBND xã Xuâ  Đườ g H19.183 

73 U ND x  Cẩ  Mỹ H19.184 

74 UBND xã Sông Ray H19.185 

75 U ND x  Xuâ  Đô g H19.186 



76 U ND x  Xuâ  Đ    H19.187 

77 UBND xã Xuân Phú H19.188 

78 U ND x  Xuâ  Lộ  H19.189 

79 UBND xã Xuân Hòa H19.190 

80 UBND xã Xuân Thành H19.191 

81 U ND x  Xuâ   ắ  H19.192 

82 UBND xã La Ngà H19.193 

83 U ND x  Đ    Qu   H19.194 

84 U ND x  T     Sơ  H19.195 

85 UBND xã Phú Vinh H19.196 

86 UBND xã Phú Hòa H19.197 

87 UBND xã Tà Lài H19.198 

88 UBND xã Nam Cát Tiên H19.199 

89 UBND xã Tân Phú H19.200 

90 UBND xã Phú Lâm H19.201 

91 U ND x  Đ   Lu  H19.202 

92 UBND xã Phú Lý H19.203 

93 U ND x  Tr  A  H19.204 

94 UBND xã Tân An H19.205 

95 U ND p ườ g Tâ  Triều H19.206 

96 Sở Ng ại vụ H19.207 

97 Ban Quả   ý K u  i   t  H19.208 
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